
STT
TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH

CHỦNG LOẠI 

SẢN PHẨM

MÃ SẢN 

PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

1
Hộp đựng dụng cụ 

nội soi
Cái

Laparoscopic 

Instrument Box 

LHJ-

542507

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

2
Hộp đựng dụng cụ 

nội soi
Cái

Laparoscopic 

Instrument Box 

LHJ-

542510

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

3
Hộp đựng dụng cụ 

nội soi (2 tầng)
Cái

Laparoscopic 

Instrument Box 

(2 layers)

LHJ-

533015-2  

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

4
Hộp đựng dụng cụ 

nội soi (2 tầng)
Cái

Laparoscopic 

Instrument Box 

(2 layers)

LHJ-

542510-2

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

5 Hộp đựng ống nội soi Cái Endoscope Box 
LHJ-

450804

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

6 Hộp đựng ống nội soi Cái Endoscope Box
LHJ-

270804

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

7 Hộp đựng ống nội soi Cái Endoscope Box
LHJ-

580804

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

8 Hộp đựng ống nội soi Cái Endoscope Box
LHJ-

650804

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

9

Hộp đựng dụng cụ 

nội soi cắt đốt bằng 

điện

Cái

Electric Cutting 

Mirror 

Instrument Box

LHJ-

422809

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



10
Hộp đựng dụng cụ 

nội soi thận qua da
Cái

Percutaneous 

Nephroscope 

Box

LHJ-

452007

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

11

Hộp đựng dụng cụ 

nội soi bàng quang (2 

tầng)

Cái

Cystoscope 

Instrument Box 

(2 layers)

LHJ-

532309-2

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

12

Hộp đựng dụng cụ cắt 

đốt tử cung bằng điện 

(3 tầng)

Cái

Electric Uterine 

Cutting 

Instrument Box 

(3 layers)

LHJ-

552513-3

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

13

Hộp đựng dụng cụ 

nội soi thanh quản (2 

tầng)

Cái

Laryngoscope 

Instrument Box 

(2 layers)

LHJ-

432109-2

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

14
Hộp đựng dụng cụ 

nội soi xoang (3 tầng)
Cái

Sinusoscope 

Instrument Box 

(3 layers)

LHJ-

362609-3

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

15 Hộp dụng cụ đa năng Cái Universal Box
LHJ-

302005

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

16 Hộp dụng cụ đa năng Cái Universal Box
LHJ-

302007

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

17
Hộp dụng cụ đa năng 

(2 tầng)
Cái

Universal Box 

(2 layers)

LHJ-

302009-2

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

18
Hộp đựng kính hiển 

vi có đệm silicon
Cái

Microscope Box 

with Silicone 

Pad

LHJ-

251602

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

19
Hộp đựng kính hiển 

vi có đệm silicon
Cái

Microscope Box 

with Silicone 

Pad

LHJ-

261603

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

20

Hộp đựng kính hiển 

vi có đệm silicon (2 

tầng)

Cái

Microscope Box 

with Silicone 

Pad (2 layers)

LHJ-

261604-2

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam



21
Hộp đựng kính hiển 

vi có giá đỡ silicon
Cái

Microscope Box 

with Silicone 

Bracket

LHJ-

252505

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

22
Hộp đựng kính hiển 

vi có giá đỡ silicon
Cái

Microscope Box 

with Silicone 

Bracket

LHJ-

271206

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

23
Hộp đựng kính hiển 

vi có giá đỡ silicon
Cái

Microscope Box 

with Silicone 

Bracket

LHJ-

252507

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

24
Hộp đựng kính hiển 

vi có giá đỡ silicon
Cái

Microscope Box 

with Silicone 

Bracket

LHJ-

372305

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

25
Hộp đựng kính hiển 

vi có giá đỡ silicon
Cái

Microscope Box 

with Silicone 

Bracket

LHJ-

372307

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

26

Hộp đựng kính hiển 

vi có giá đỡ silicon (2 

tầng)

Cái

Microscope Box 

with Silicone 

Bracket (2 

layers)

LHJ-

252510-2

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

27
Hộp đựng ống soi 

đường mật mềm
Cái

Flexible 

Choledochoscop

e Box

LHJ-

603010

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

28

Hộp đựng bộ đẩy đủ 

dụng cụ nội soi lỗ liên 

đốt sống (3 tầng)

Cái

Complete Set of 

Intervertebral 

Foramen Mirror 

Apparatus (3 

layers)

LHJ-

542513-3

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

29

Hộp đựng dụng cụ 

nội soi lỗ liên đốt 

sống

Cái

Intervertebral 

Foraminal 

Endoscope Box

LHJ-

361307

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam



30
Hộp đựng ống nội soi 

tử cung
Cái

Hysteroscope 

Box

LHJ-

401407

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

31
Hộp đựng dụng cụ đa 

năng
Cái

Universal 

Instrument Box

LHJ-

602505

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

32
Hộp đựng dụng cụ đa 

năng
Cái

Universal 

Instrument Box

LHJ-

602510

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

33
Hộp đựng ống nội soi 

niệu quản
Cái

Ureteroscope 

Box

LHJ-

601408

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

34
Hộp đựng ống nội soi 

niệu quản
Cái

Ureteroscope 

Box

LHJ-

661408

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

35
Hộp đựng ống nội soi 

niệu quản
Cái

Ureteroscope 

Box

LHJ-

701408

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

36
Hộp đựng ống nội soi 

niệu quản
Cái

Ureteroscope 

Box

LHJ-

732010

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

37
Hộp đựng dụng cụ 

nội soi khớp (2 tầng)
Cái

Arthroscopic 

Instrument Box 

(2 layers)

LHJ-

432514-2

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

38
Hộp đựng ống nội soi 

bằng PPSU
Cái

PPSU 

Endoscope Box

PPSU-

450704

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

39
Hộp đựng ống nội soi 

bằng PPSU
Cái

PPSU 

Endoscope Box

PPSU-

270704

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

40

Hộp đựng kính hiển 

vi bằng PPSU có đệm 

silicone

Cái

PPSU 

Microscope Box 

with Silicone 

Pad

PPSU-

221402

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam



41

Hộp đựng kính hiển 

vi bằng PPSU có đệm 

silicone

Cái

PPSU 

Microscope Box 

with Silicone 

Pad

PPSU-

160902

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

42

Hộp đựng kính hiển 

vi bằng PPSU có đệm 

silicone

Cái

PPSU 

Microscope Box 

with Silicone 

Pad

PPSU-

261602

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

43

Hộp đựng kính hiển 

vi bằng PPSU có đệm 

silicone (2 tầng)

Cái

PPSU 

Microscope Box 

with silicone 

Pad (2 layers)

PPSU-

261504-2

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

44

Hộp đựng ống nội soi 

bằng nhựa silicone 

(màu trắng)

Cái

Silicone Resin 

Endoscope Box 

(white)

GSZ-

321006

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

45

Hộp đựng ống nội soi 

bằng nhựa silicone 

(màu trắng)

Cái

Silicone Resin 

Endoscope Box 

(white)

GSZ-

461006

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

46 Giỏ inox Cái
Stainless Steel 

Basket

BXG-

270905

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

47 Giỏ inox Cái
Stainless Steel 

Basket

BXG-

450905

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

48 Đệm silicon Cái Silicone Pad SP-3020

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

49 Đệm silicon Cái Silicone Pad SP-5425

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

50 Đệm silicon Cái Silicone Pad SP-6030

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam



51 Đệm silicon Cái Silicone Pad SP-7648

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

52
Dải silicon có rãnh cố 

định dụng cụ
Cái

Silicone Slot 

Strip
SST-230

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

53
Dải silicon có rãnh có 

định dụng cụ
Cái

Silicone Slot 

Strip
SST-075

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CIS Medical Technology 

(Nanjing) Co., Ltd./ Trung 

Quốc

CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ 

CDSMED

B17, Lô 3, KĐT Định 

Công, Phường Phương 

Liệt, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam


